GVSB: T Hườnggvhm

	Tuần: 

Tiết: 
	Bài 2: ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8

Thời gian thực hiện: (số tiết 04)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 

- Biểu diễn được một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

- Mô tả được phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
- Vận dụng giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự khi hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết có liên quan đến phương trình bậc nhất một ẩn. Lựa chọn, đề xuất được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay do người khác nói hoặc viết ra.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, dụng cụ học tập

III. Tiến trình dạy học

	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (6 phút)

a) Mục tiêu: HS có cơ hội trải nghiệm các bài toán về giải phương trình bậc nhất một ẩn thông qua trò chơi “đoán tranh giành quà”.
b) Nội dung: HS theo dõi thể lệ trò chơi và quan sát các nội dung câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Qua trò chơi, gợi mở để HS tìm tòi giải quyết các vấn đề ở bài tập thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện:   
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra trò chơi “đoán tranh giành quà”.
Thể lệ: Có 1 bức tranh ẩn sau 4 mảnh ghép được ghi số. Mỗi em hãy chọn cho mình một mảnh ghép. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được tặng 1 món quà và 1 mảnh ghép được mở. Người thắng cuộc sẽ là người trả lời đúng nội dung bức tranh sau các mảnh ghép.

Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng
Phương trình: 
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Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng
Phương trình: 
[image: image6.wmf]42(36)100

xx

+-=

 có nghiệm là:
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Câu 3: Chọn phương án trả lời đúng
Phương trình: 
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Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng
Phương trình: 
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 có bao nhiêu nghiệm:

A. 
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 nghiệm           B. 
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 nghiệm           

C. 
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 nghiệm           D. Không có nghiệm nào 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi.

* Báo cáo, thảo luận
- HS: trả lời câu hỏi trong trò chơi 

- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.

Phương trình bậc nhất một ẩn giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong toán học cũng như trong thực tiễn. Chẳng hạn trong kho tàng văn hóa dân gian Hy Lạp có bài toán cổ như sau:

Một người hỏi nhà toán học Pythagore rằng ông có bao nhiêu học trò. Ông trả lời: “Một nửa số học trò của tôi học Toán, một phần tư học Nhạc, một phần bảy đăm chiêu, ngoài ra có ba cô gái”. Hỏi nhà toán học Pythagore có bao nhiêu học trò?

GV:Để biết cách giải bài toán ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
	Câu 1: Chọn A vì 
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Câu 2: Chọn  D  vì
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Câu 3: Chọn B vì
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Câu 4: Chọn A vì
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (23 phút)

a) Mục tiêu: 

- Học sinh biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

- Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 
b) Nội dung: 

- Hoạt động 1 SGK/ trang 45, Nhận xét SGK/ trang 45, Ví dụ 1 SGK/ trang 45
- Nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.

- Hoạt động 2 SGK/ trang 46, Ví dụ 2 SGK/ trang 46, luyện tập 1,2 SGK/ trang 45

c) Sản phẩm: 

-  Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.

- Lời giải bài tập luyện tập 1, bài tập luyện tập 2, ví dụ 1, ví dụ 2
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân hoạt động 1.

Trong bài toán cổ trên, gọi 
[image: image42.wmf]x

 là số học trò của nhà toán học Pythagore (
[image: image43.wmf]x

 là số nguyên dương). Viết biểu thức với biến 
[image: image44.wmf]x

 biểu thị:
a) Số học trò học Toán;

b) Số học trò học Nhạc;

c) Số học trò đăm chiêu.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- 1 HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

- 1 HS nêu nhận xét.

* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 1
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bổ sung.

* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 1
- GV nhận xét và cho điểm.
	1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn
Hoạt động 1: (sgk/trang 45).
Gọi 
[image: image45.wmf]x

 là số học trò của nhà toán học Pythagore (
[image: image46.wmf]x

 là số nguyên dương).

a) Số học trò học Toán là: 
[image: image47.wmf]1

2

x

 

b) Số học trò học Nhạc là: 
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c) Số học trò đăm chiêu là: 
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* Nhận xét: 

Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu kí hiệu một trong các đại lượng đó là 
[image: image50.wmf]x

 thì các đại lượng khác có thể biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến 
[image: image51.wmf]x

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2

- HS đọc và nghiên cứu VD1, hoạt động cá nhân  làm luyện tập 1.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2

- HS đọc và nghiên cứu VD1.

- 2 HS lên bảng làm luyện tập 1, các HS khác làm vào vở

- 1 HS nêu nhận xét.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gv hướng dẫn HS 

* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 2
HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bổ sung.

* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét và cho điểm.
	Ví dụ 1 : SGK/ trang 45
Luyện tập 1

a) Quãng đường bạn An chạy được trong 
[image: image52.wmf]x

 phút, nếu bạn An chạy với tốc độ là 
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 (m/phút) là: 

                    
[image: image54.wmf]150
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 (m)
b) Tốc độ của bạn An chạy được quãng đường là 
[image: image55.wmf]1800

  (m) trong 
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 phút là:  
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 (m/phút)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hãy giải bài toán cổ trong phần mở đầu

- Yêu cầu lớp nghiên cứu các bước giải bài toán trong SGK trang 46 để nêu các bước giải bài toán.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
-HS nghiên cứu các bước giải bài toán trong SGK trang 46 để nêu các bước giải bài toán.

- Làm việc cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 3
- GV chọn đại diện 1 HS báo cáo, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định
- Nhận xét và bổ sung.
	2. Một số ví dụ về ứng dụng phương trình bậc nhất một ẩn.

Hoạt động 2: Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
* Bước 1 : Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

* Bước 2 : giải phương trình

* Bước 3 : Kết luận

- Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

- Đưa ra câu trả lời cho bài toán.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Hoạt động cá nhân đọc và nghiên cứu VD 2 trang 47 SGK, hoạt động theo cặp đôi làm luyện tập 2.

Hiện nay ông hơn cháu 
[image: image58.wmf]56

 tuổi. Cách đây 
[image: image59.wmf]5

 năm, tuổi của ông gấp tám lần tuổi của cháu. Hỏi cháu hiện nay bao nhiêu tuổi?

* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- 1 HS lên bảng làm luyện tập 2, các HS khác làm vào vở

- 1 HS nêu nhận xét.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gv hướng dẫn HS làm luyện tập 2: thực hiện theo các bước giải bài toán đã nêu ở trên.

- 1 HS nêu nhận xét.

* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 4
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bổ sung.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và cho điểm.
	Ví dụ 2 : SGK/ trang 46
Luyện tập 2. 

Gọi số tuổi của cháu hiện nay là:
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 , điều kiện: 
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Khi đó, tuổi của ông hiện nay là:
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Cách đây 
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 năm, tuổi của cháu là: 
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 và tuổi của ông là 
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Theo  bài ra, ta có phương trình:
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Giá trị 
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 thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy tuổi của cháu hiện nay là 
[image: image73.wmf]13

 (tuổi).


3. Hoạt động 3: Luyện tập (7 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số dạng toán đơn giản 

b) Nội dung: Thực hành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn

- Làm bài tập sau:

Bài tập 1: Hai can dầu có tổng cộng 
[image: image74.wmf]45

 lít. Nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 
[image: image75.wmf]5

 lít thì khi đó số dầu của can thứ hai bằng 
[image: image76.wmf]4
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 số dầu của can thứ nhất. Hỏi ban đầu mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu?
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

- Đưa ra bài tập yêu cầu HS thảo luận theo  nhóm tổ để làm bài 1.

Hai can dầu có tổng cộng 
[image: image77.wmf]45

 lít. Nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 
[image: image78.wmf]5

 lít thì khi đó số dầu của can thứ hai bằng 
[image: image79.wmf]4
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 số dầu của can thứ nhất. Hỏi ban đầu mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu?

GV chia lớp thành 4 nhóm:

+ Nhóm 1; 2: chọn số dầu can thứ nhất làm ẩn.

+ Nhóm 3; 4: chọn số dầu can thứ hai làm ẩn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- 2 HS đại diện cho nhóm 1 và nhóm 3 lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

- 1 HS nêu nhận xét.

* Báo cáo, thảo luận
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bổ sung.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và cho điểm.

*Lưu ý:
-Khi chọn ẩn thông thường ta hay chọn trực tiếp, nhưng cũng có một số trường hợp chọn một đại lượng chưa biết khác là ẩn lại thuận lợi hơn (hay là chọn ẩn gián tiếp)
- Khi đặt điều kiện cho ẩn thì điều kiện phải phù hợp với bài toán và phù hợp với thực tế:

+Nếu ẩn biểu thị số cây, số con, số người, số sản phẩm, dụng cụ,…thì phải là số nguyên dương.

+ Nếu ẩn biểu thị độ dài, hay vận tốc, thời gian của một vật chuyển động, khối lượng, khối lượng riêng, thể tích, số tiền… thì điều kiện thường là số dương.

-Khi biểu diễn các đại lượng chưa biết bởi biểu thức chứa ẩn cần chú ý đơn vị của các đại lượng (nếu có).


	Bài tập 1 :

Cách 1: chọn số dầu can thứ nhất làm ẩn.
Gọi  
[image: image80.wmf]x

 ( lít) là số dầu lúc đầu của can thứ nhất ( Điều kiện: 
[image: image81.wmf]545

x

<<

).
Khi đó, số dầu lúc đầu của can thứ hai là 
[image: image82.wmf]45

x
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 ( lít).
Số dầu lúc sau của can thứ nhất là 
[image: image83.wmf]5
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 ( lít).
Số dầu lúc sau của can thứ hai là 
[image: image84.wmf]45550
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 ( lít).

Theo đề ra ta có phương trình
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( thỏa mãn điều kiện).

Vậy ban đầu can thứ nhất có 
[image: image90.wmf]30

 (lít dầu) và can thứ hai có 
[image: image91.wmf]453015
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 (lít dầu)

Cách 2: chọn số dầu can thứ hai làm ẩn.

Gọi  
[image: image92.wmf]x

 ( lít) là số dầu lúc đầu của can thứ hai ( Điều kiện: 
[image: image93.wmf]045

x

<<

).
Khi đó, số dầu lúc đầu của can thứ nhất là 
[image: image94.wmf]45

x

-

 ( lít).
Số dầu lúc sau của can thứ nhất là 
[image: image95.wmf]45540

xx
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 ( lít).

Số dầu lúc sau của can thứ hai là 
[image: image96.wmf]5
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 ( lít).

Theo đề ra ta có phương trình
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( thỏa mãn điều kiện).

Vậy ban đầu can thứ nhất có 
[image: image102.wmf]15

 (lít dầu) và can thứ hai có 
[image: image103.wmf]451530
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 (lít dầu)


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút) 

a) Mục tiêu: 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất.

b) Nội dung: Bài tập vận dụng sau
Bài tập 2: Học kỳ 1, số học sinh xếp loại tốt của lớp 8A  bằng 
[image: image104.wmf]1

8

 số học sinh cả lớp, qua học kỳ 2 do có nhiều cố gắng nên có thêm 
[image: image105.wmf]3

 bạn nữa được xếp loại tốt vì vậy số học sinh loại tốt chiếm 
[image: image106.wmf]1

5

 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
HS làm việc cá nhân  bài tập 2
Học kỳ I, số học sinh xếp loại tốt của lớp 8A  bằng 
[image: image107.wmf]1

8

 số học sinh cả lớp, qua học kỳ II do có nhiều cố gắng nên có thêm 
[image: image108.wmf]3

 bạn nữa được xếp loại tốt vì vậy số học sinh loại tốt chiếm 
[image: image109.wmf]1

5

 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận

-HS lên bảng trình bày lời giải của bài toán

- Các HS khác quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và chốt lại nội dung.
	Bài tập 2:
Gọi 
[image: image110.wmf]x

 là số học sinh của lớp 8A ( Điều kiện 
[image: image111.wmf]0

x

>

, 
[image: image112.wmf]x

 nguyên)

Khi đó, số học sinh giỏi học kỳ I của lớp 8A là 
[image: image113.wmf]1

.
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 ( học sinh).
số học sinh giỏi học kỳ II của lớp 8A là 
[image: image114.wmf]1
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 ( học sinh)

Theo bài ra ta có phương trình:
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[image: image118.wmf]40
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 ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy số học sinh lớp 8A là 
[image: image119.wmf]40

 (học sinh)


( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)

-  Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
-  Xem lại các bài tập đã làm trên lớp 

- Đọc trước và nghiên cứu ví dụ 3, 4 trang 47 SGK, làm bài tập 1 SGK/ trang 49
	Ngày dạy:                                                    Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu:  
- Nhớ lại cách biểu diễn được một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

b) Nội dung:

- HS tham gia trò chơi “Miền trung vùng lũ” bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV: Giao nhiệm vụ tổ chức trò chơi, công bố luật chơi, và tổ chức chơi 

Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm từ 8 đến 10 hs, nhóm nào giơ cờ trước nhóm đó được trả lời trước, nếu trả lời sai nhóm khác được quyền trả lời 

Có 4 bạn học sinh đang bị kẹt trong đợt lũ. 

Hãy giải cứu các bạn bằng cách vượt qua 4 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi trả lời đúng em sẽ cứu được một bạn lên thuyền.

Đội thắng là đội cứu đc nhiều bạn hơn.

Câu 1: Xe tải thứ nhất chở 
[image: image120.wmf]x

 tấn hàng, xe thứ hai chở gấp đôi xe thứ nhất. Số tấn hàng của xe thứ hai chở được tính theo 
[image: image121.wmf]x

 là: 

A. 
[image: image122.wmf]2
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               B. 
[image: image123.wmf]2
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C.  
[image: image124.wmf]:2
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               D. 
[image: image125.wmf]2
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Câu 2: Xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất là 
[image: image126.wmf]15

 (km/h). Nếu gọi vận tốc xe thứ hai là 
[image: image127.wmf]x

 (km/h) thì vận tốc xe thứ nhất là: 
A. 
[image: image128.wmf].15

x

             B. 
[image: image129.wmf]15
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C. 
[image: image130.wmf]15
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          D. 
[image: image131.wmf]:15
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Câu 3: Số thứ nhất gấp 
[image: image132.wmf]6

 lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là 
[image: image133.wmf]x

 thì số thứ hai là: 
A.  
[image: image134.wmf]6
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               B. 
[image: image135.wmf]:6
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C.  
[image: image136.wmf]6
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            D. 
[image: image137.wmf]6
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Câu 4: Một người  may 
[image: image138.wmf]x

 (cái áo) trong 
[image: image139.wmf]40

 ngày. Mỗi ngày người đó may được số áo là:
A. 
[image: image140.wmf]40
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           B. 
[image: image141.wmf]40
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C. 
[image: image142.wmf]40
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          D. 
[image: image143.wmf].40
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* HS thực hiện nhiệm vụ
-HS hoạt động theo nhóm tìm cách trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi

- Các nhóm khác đánh giá nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.

* Kết luận, nhận định 3
- GV nhận xét bài làm và chốt lại kiến thức cho HS
	Câu 1: D.

Câu 2: C.

Câu 3: B.

Câu 4: B. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 21 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

- Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 
b) Nội dung: 
- Ví dụ 3; 4 (SGK/ trang 47, 48)

- Luyện tập 3 (SGK/ trang 49) .

c) Sản phẩm: 
- Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn
- Kết quả thực hiện ví dụ 3;  4, luyện tập 3 (SGK trang 47; 48; 49). 

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn

 Nghiên cứu ví dụ 3 trang 47 SGK:

GV chiếu nội dung ví dụ 3

GV hướng dẫn HS cách lập bảng 

Vận tốc

(km/h)

Thời gian

(giờ)

Quãng đường(km)

Xe máy
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* HS thực hiện nhiệm vụ học tập 1
- HS nghe, quan sát, trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của GV
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 1
+ HS thực hiện ví dụ 3 

- HS dưới lớp lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 1
- GV nhận xét câu trả lời của HS, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời đúng.
	Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ví dụ 3: (SGK/ trang 47)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ 4 (SGK trang 48) và lưu ý cách tính giá cước dịch vụ của một hãng taxi ở Hà Nội vào tháng 4/2022, cần chú ý các mốc di chuyển thì số tiền phải trả là khác nhau.

Trong ví dụ 4 cần tính số tiền khách phải trả trong 
[image: image150.wmf]20

(km) đầu tiên, so sánh với tổng số tiền cô Hạnh phải trả

+Nếu tổng số tiền đã trả lớn hơn số tiền của 
[image: image151.wmf]20

(km) đầu tiên thì khách di chuyển quãng đường nhiều hơn 
[image: image152.wmf]20

(km).

+ Nếu tổng số tiền đã trả nhỏ hơn số tiền của 
[image: image153.wmf]20

(km) đầu tiên thì khách di chuyển quãng đường ít hơn 
[image: image154.wmf]20

(km)

Từ đó biểu diễn tổng số tiền cô Hạnh phải trả theo biểu thức chứa 
[image: image155.wmf]x

, và lập phương trình để tính quãng đường mà cô Hạnh đã di chuyển.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập 2
- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 4 (SGK trang 48)

* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 2
- GV yêu cầu  HS lên báo cáo lại nội dung ví dụ 4.

- HS dưới lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét câu trả lòi cửa bạn.

* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 2
- GV nhận xét và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Ví dụ 4 (SGK/ trang 48)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện luyện tập 3 (SGK trang 49): 

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập 3
- HS hoạt động cặp đôi để thực hiện luyện tập 3 (SGK trang 49).

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ  HS khi thực hiện giải bài toán thực tế.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 3
- GV yêu cầu HS hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện (nếu có)

- HS dưới lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).

* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 3
- GV chính xác hóa kết quả Luyện tập 3. 

- GV đánh giá, mức độ đạt được, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Luyện tập 3: 
Tổng số áo

Số áo may trong 1 ngày

Số ngày

Kế hoạch
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Thực tế
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Giải

Gọi 
[image: image163.wmf]x

 (áo)  là tổng số áo tổ phải may theo kế hoạch ( điều kiện 
[image: image164.wmf]*
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Khi đó tổng số áo tổ may theo thực tế là : 
[image: image165.wmf]20

x

+

 (áo).

Số ngày tổ may theo kế hoạch là : 
[image: image166.wmf]30

x

 (ngày)

Số ngày tổ may theo thực tế là : 
[image: image167.wmf]20
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 (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình :

   
[image: image168.wmf]20

3

3040

xx

+

-=



[image: image169.wmf]43(20)3.120

120120120

xx

+

-=

 


[image: image170.wmf]43(20)360

xx

-+=

  

[image: image171.wmf]4360360

xx

--=



[image: image172.wmf]36060

x

=+
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 (thỏa mãn)

Vậy số áo mà tổ phải may theo kế hoạch là 
[image: image174.wmf]420

 (áo).


Hoạt động 3: Luyện tập (10 ) 

 phút)
a) Mục tiêu: 

-  HS củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 

b) Nội dung: 

- GV cho HS hoạt động nhóm làm bài tập:

Bài tập 1: Một người đi xe đạp từ 
[image: image175.wmf]A

 đến 
[image: image176.wmf]B

 cách nhau 
[image: image177.wmf]24

(km/h) . Khi đi từ 
[image: image178.wmf]B

 trở về 
[image: image179.wmf]A

 người đó tăng vận tốc thêm 
[image: image180.wmf]4

(km/h) so với lúc đi, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 
[image: image181.wmf]30

 phút. Tính quãng đường 
[image: image182.wmf]AB

. 
c) Sản phẩm: 

- HS trình bày được các bước giải và lời giải bài toán trên.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 1:
 Một người đi xe đạp từ 
[image: image183.wmf]A

 đến 
[image: image184.wmf]B

 với vận tốc  
[image: image185.wmf]24

(km/h) . Khi đi từ 
[image: image186.wmf]B

 trở về 
[image: image187.wmf]A

 người đó tăng vận tốc thêm 
[image: image188.wmf]4

(km/h) so với lúc đi, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 
[image: image189.wmf]30

 phút. Tính quãng đường 
[image: image190.wmf]AB

.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm để làm bài tập trên 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi hoạt động.
- HS phân tích dữ liệu bài toán để lập bảng, từ đó lập được phương trình và trình bày lời giải chi tiết bài toán.

* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện (nếu có).

- HS các nhóm khác quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có)

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả bài tập. 

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

- GV chú ý HS: Cần lựa chọn gọi ẩn cho phù hợp để việc giải toán trở nên dễ dàng hơn.
	Luện tập:

Thời gian (h)

Vận tốc (km/h)

Quãng đường (km)

Lúc đi
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Đổi 
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 phút 
[image: image199.wmf]1
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 ( giờ )
Gọi 
[image: image200.wmf](km)

x

 là độ dài quãng đường  
[image: image201.wmf]AB

 ( Điều kiện 
[image: image202.wmf]0

x

>
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Khi đó, thời gian người đó đi từ 
[image: image203.wmf]A

 đến 
[image: image204.wmf]B

 là:  
[image: image205.wmf]24

x

 ( giờ).
Vận tốc lúc về của người đi xe đạp là: 
[image: image206.wmf]24428

+=

 (km/h).

Thời gian người đó đi từ 
[image: image207.wmf]B

 trở về 
[image: image208.wmf]A

 là: 
[image: image209.wmf]28

x

 ( giờ).

Theo đề ra ta có phương trình:
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( thỏa mãn điều kiện )

Vậy độ dài quãng đường 
[image: image214.wmf]AB

 là 
[image: image215.wmf]84

 (km)


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)

a) Mục tiêu: 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 
b) Nội dung: 

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài tập 2:
  Một người lái ô tô dự định đi từ
[image: image216.wmf]A

 đến 
[image: image217.wmf]B

 với vận tốc 
[image: image218.wmf]48

(km/h). Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 
[image: image219.wmf]10

 (phút). Do đó, để kịp đến 
[image: image220.wmf]B

 đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 
[image: image221.wmf]6

(km/h). Tính độ dài quãng đường 
[image: image222.wmf]AB

.
c) Sản phẩm: 

- Lời giải bài 2
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập:

  Một người lái ô tô dự định đi từ
[image: image223.wmf]A

 đến 
[image: image224.wmf]B

 với vận tốc 
[image: image225.wmf]48

(km/h). Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 
[image: image226.wmf]10

 (phút). Do đó, để kịp đến 
[image: image227.wmf]B

 đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 
[image: image228.wmf]6

(km/h). Tính độ dài quãng đường 
[image: image229.wmf]AB

.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi để làm bài tập trên 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi hoạt động.
- HS phân tích dữ liệu bài toán để lập bảng, từ đó lập được phương trình và trình bày lời giải chi tiết bài toán.

* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên báo cáo sản phẩm và trả lời các câu hỏi phản biện (nếu có).

- HS các nhóm khác quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có)

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả bài tập. 

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.


	Vận tốc (km/h)

Quãng đường (km)

Thời gian (h)

Dự định
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Thực tế
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 giờ

Gọi 
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 là độ dài quãng đường 
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( điều kiện  
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Thời gian dự định người đó đi hết quãng đường 
[image: image248.wmf]AB

 là : 
[image: image249.wmf]48

x

(giờ)

Thực tế, một giờ đầu người đó đi với vận tốc 
[image: image250.wmf]48

km/h nên quãng đường còn lại là :


[image: image251.wmf]48.148
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(km)

Trên quãng đường còn lại người đó đi với vận tốc là : 
[image: image252.wmf]48654
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Thời gian người đó đi quãng đường còn lại với vận tốc mới là : 
[image: image253.wmf]48
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Thời gian thực tế người đó đi quãng đường  
[image: image254.wmf]AB

(kể cả thời gian bị tàu hỏa chắn) là :
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Theo đề ra ta có phương trình :
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Vậy độ dài quãng đường 
[image: image262.wmf]AB

 là : 
[image: image263.wmf]120
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)

-  Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập phương trình theo từng  dạng, biết giải các bài toán thực tế 

-  Xem lại các bài tập đã làm trên lớp 

-  Làm các bài tập 2; 3; 4; 5 SGK trang 49

- Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung bài đã học ở tiết 1, tiết 2.
-  Tiết sau luyện tập 

	Tiết 3


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 03 phút) 

a) Mục tiêu: Giúp HS ôn tập lại kiến thức đã học trong các tiết trước đó.
b) Nội dung: Trò chơi “Ai thông minh hơn?”

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS tham gia trò chơi “Ai thông minh hơn?”.
Luật chơi: Có 5 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn A, B, C, D. Mỗi học sinh sẽ quan sát câu hỏi và đưa ra câu trả lời. HS giơ tay trả lời câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được điểm, trả lời sai thì quyền trả lời chuyển cho HS khác.
Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đúng khi biểu thị thời gian (giờ) mà bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường dài 
[image: image264.wmf]x

km với vận tốc 
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km/h. 
    A. 
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                      B. 
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    C. 
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                       D. 
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Câu 2. Mẹ Nam mang 
[image: image270.wmf]100

 ngàn đồng đi chợ, mẹ mua rau hết 
[image: image271.wmf]20

ngàn đồng, mẹ mua thêm 
[image: image272.wmf]0,5

kg thịt heo với giá 
[image: image273.wmf]x

 đồng/kg. Số tiền còn dư sau khi mua rau và thịt, mẹ sẽ mua hoa quả. Biểu thức nào biểu thị số tiền mẹ Nam mua hoa quả?

       A. 
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       C. 
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                      D. 
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Câu 3. Một ô tô từ Nha Trang lên Đà Lạt với vận tốc 
[image: image278.wmf](
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 trong thời gian 
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 Quãng đường Nha Trang – Đà Lạt dài bao nhiêu kilomet?
        A. 
[image: image280.wmf]50
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.                                  B. 
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       C. 
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.                              D. 
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Câu 4. Năm nay An 
[image: image284.wmf]y

 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 
[image: image285.wmf]6 

lần tuổi An. Sau 
[image: image286.wmf]5

 năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?
       A. 
[image: image287.wmf]65

y

+

                            B. 
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       C. 
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                          D. 
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Câu 5. Một ngày tổ sản xuất may được 
[image: image291.wmf]x

 chiếc áo phao. Nếu sản xuất xong 
[image: image292.wmf]4000

 chiếc áo phao thì tổ đó cần bao nhiêu ngày?
        A. 
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                            B. 
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                        D. 
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* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ tìm ra đáp án.

* Báo cáo, thảo luận
- HS giơ tay trả lời câu hỏi.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và cho điểm.
	Đáp án: 

Câu 1.ID15 2022CD STT186 C 

Thời gian bạn Minh đi từ nhà đến trường là 
[image: image297.wmf]12

x

 (giờ)
Câu 2.ID15 2022CD STT186 C
 Số tiền mua hoa quả là 
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Câu 3.ID15 2022CD STT186 B
Quãng đường Quãng đường Nha Trang – Đà Lạt dài là 
[image: image300.wmf]50

t

 (km)
Câu 4.ID15 2022CD STT186 D

Vì: Năm nay tuổi mẹ là 
[image: image301.wmf]6

y


Sau 
[image: image302.wmf]5

 năm, tuổi mẹ là: 
[image: image303.wmf]65

y

+


             và tuổi con là: 
[image: image304.wmf]5

y

+


khi đó tổng số tuổi mẹ và con là: 
[image: image305.wmf]710

y
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Câu 5.ID15 2022CD STT186 B
Thời gian làm xong công việc là 
[image: image306.wmf]4000

x





2. Hoạt động 2: Luyện tập (33 phút)

a) Mục tiêu: 

- Học sinh biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

- Học sinh nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, áp dụng được vào một số bài toán thực tế đơn giản, quen thuộc.

b) Nội dung: 

- HS làm bài 1,2/ SGK/ Tr 49 và một số bài tập tương tự.

c) Sản phẩm: 

- Bài làm của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài 1 SGK trang 49
+ Cho biết bạn Minh đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS làm bài 1.
+ Học sinh nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

* Báo cáo, thảo luận 1
-HS lên bảng trình bày lời giải của bài 1.

- Các HS khác quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét bài làm và cho điểm.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài 2 SGK trang 49.

+ Tính giá niêm yết của máy lọc nước và nồi cơm điện?

* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS làm việc cá nhân bài 2: 

+ Học sinh nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

* Báo cáo, thảo luận 2
- 1 HS lên bảng trình bày lời giải của bài 2.

- Các HS khác quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 2
- GV nhận xét bài làm và cho điểm.

 GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm bàn (có thể chia thành 2 dãy, mỗi dãy làm một bài) làm bài tập 1 và bài tập 2
Bài tập 1. Bác An đi siêu thị mua một mặt hàng đang có chương trình khuyến mại giảm giá 
[image: image307.wmf]20%

. Vì có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên bác được giảm thêm 
[image: image308.wmf]5%

 trên giá đã giảm, do đó bác An chỉ phải trả 
[image: image309.wmf]380

 nghìn đồng cho mặt hàng đó. Hỏi giá ban đầu của mặt hàng đó nếu không có khuyến mại là bao nhiêu?

Bài tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 
[image: image310.wmf]42

m. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất, biết chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 
[image: image311.wmf]3

 m ?

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS làm việc nhóm bàn bài tập 1 và bài tập 2
+ Học sinh nêu cách chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho bài tập 1, bài tập 2.

Chú ý cho HS: Trong bài tập 2 có thể có mấy cách chọn ẩn, cách nào lời giải thuận tiện ít mắc sai lầm hơn?

* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện nhóm lên trình bày lời giải bài tập, bài tập 2

- Các nhóm khác quan sát, đánh giá nhận xét phần bài làm của nhóm bạn.

* Kết luận, nhận định 3
- GV nhận xét bài làm và cho điểm.


	1. Bài 1. (SGK/T49)

Gọi 
[image: image312.wmf]x

 (câu) là số câu hỏi mà bạn Minh trả lời đúng 
[image: image313.wmf](
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Số điểm mà bạn Minh có được khi trả lời đúng là: 
[image: image314.wmf]5

x

 (điểm)

Vì bạn Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc thi nên suy ra số câu trả lời sai là: 
[image: image315.wmf]20

x
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 (câu)

Số điểm mà bạn Minh bị trừ khi trả lời sai là: 
[image: image316.wmf](
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(điểm) 
Vì bạn Minh được 
[image: image317.wmf]70

 điểm trong cuộc thi đó nên ta có phương trình: 
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(thỏa mãn)
Vậy bạn Minh đã trả lời đúng được 
[image: image322.wmf]15

 câu.

2. Bài 2. (SGK/T49)
Gọi 
[image: image323.wmf]x

 (triệu đồng) là giá niêm yết của máy lọc nước 
[image: image324.wmf](
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Suy ra giá niêm yết của nồi cơm điện là 
[image: image325.wmf]6,5

x
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 (triệu đồng).

Số tiền máy lọc nước sau khi giảm giá 
[image: image326.wmf]15%

 là: 


[image: image327.wmf]85%0,85
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 (triệu đồng).

Số tiền nồi cơm điện sau khi giảm giá 
[image: image328.wmf]10%

 là: 


[image: image329.wmf](
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(triệu đồng)

Vì tổng số tiền bác Bình phải trả khi mua hàng là 
[image: image330.wmf]5,65

(triệu đồng) nên ta có phương trình: 


[image: image331.wmf]0,855,850,95,65

xx

+-=



[image: image332.wmf]0,050,2
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[image: image333.wmf]4
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(thỏa mãn)

Vậy giá niêm yết của máy lọc nước và nồi cơm điện lần lượt là 
[image: image334.wmf]4

 (triệu đồng) và 
[image: image335.wmf]2,5

 (triệu đồng).

3. Bài tập bổ sung
Bài tập 1. 
Gọi giá ban đầu của mặt hàng đó nếu không khuyến mại là 
[image: image336.wmf]x


[image: image337.wmf](0)
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>

 (nghìn đồng)
Giá của mặt hàng đó sau khi được giảm giá 
[image: image338.wmf]20%

 là:  
[image: image339.wmf]80%0,8
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 (nghìn đồng)

Giá của mặt hàng đó sau khi được giảm thêm 
[image: image340.wmf]5%

 trên giá đã giảm ở trên là: 
[image: image341.wmf]95%.0,80,76

xx

=

(nghìn đồng)

Vì bác An chỉ phải trả 
[image: image342.wmf]380

 nghìn đồng cho mặt hàng đó nên ta có phương trình:


[image: image343.wmf]0,76380
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(thỏa mãn)

Vậy: giá ban đầu của mặt hàng đó nếu không khuyến mại giảm giá là: 
[image: image345.wmf]500

 nghìn đồng.

    Bài tập 2.
Gọi 
[image: image346.wmf]x

 (mét) là chiều rộng của mảnh đất 
[image: image347.wmf]21
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Chiều dài của mảnh đất là: 
[image: image348.wmf]3
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 (mét)

Chu vi của mảnh đất là: 
[image: image349.wmf](

)

3.246

xxx

++=+

éù

ëû


[image: image350.wmf](
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Vì chu vi của mảnh đất đó là 
[image: image351.wmf]42

m, nên ta có phương trình: 
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x

+=



[image: image353.wmf]436
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[image: image354.wmf]9
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 (thỏa mãn)
Vậy, chiều rộng của mảnh đất là: 
[image: image355.wmf]9

 (mét)

và chiều dài của mảnh đất là: 
[image: image356.wmf]9312

+=

(mét)


3. Hoạt động 3: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng kiến thức đã học trong giải một bài toán thực tế đơn giản.
b) Nội dung: HS làm bài tập 5 (SGK/Tr 49)
c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân giải bài 5/SGK/Tr 49.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân bài 5
+ Học sinh nêu cách chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho bài 5.

* Báo cáo, thảo luận 
- 1 HS lên trình bày lời giải bài 5.

- Các HS khác quan sát, đánh giá nhận xét phần bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét bài làm và cho điểm.
	Bài 5. (SGK/T49)

Gọi công thức phân tử của nitric acid là 
[image: image357.wmf]x

HNO


[image: image358.wmf](
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Vì khối lượng phân tử của nitric acid đó là 
[image: image359.wmf]63

amu nên theo đề bài ra, ta có phương trình: 


[image: image360.wmf]1.114.116.63
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[image: image361.wmf]1648
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[image: image362.wmf]3
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 (thỏa mãn)

Vậy công thức phân tử của nitric acid là 
[image: image363.wmf]3

HNO

.


4. Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- HS xem lại các bài đã chữa, chuẩn bị tiết sau luyện tập bài tập 3,4/sgk/tr 49.
- BTVN: Hai tổ công nhân trong một công xưởng, sản xuất được 
[image: image364.wmf]600

 sản phẩm trong tháng đầu. Sang tháng thứ hai, tổ 
[image: image365.wmf]I

  làm vượt mức 
[image: image366.wmf]25%

, tổ 
[image: image367.wmf]II

 vượt mức 
[image: image368.wmf]15%

 do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 
[image: image369.wmf]725

 sản phẩm. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

ĐS:  Tổ 
[image: image370.wmf]I

 sản xuất được 
[image: image371.wmf]350

 sản phẩm và tổ 
[image: image372.wmf]II

 sản xuất được 
[image: image373.wmf]250

 sản phẩm.

	Tiết 4


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 2 phút) 

a) Mục tiêu: HS củng cố lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

b) Nội dung: HS nêu lại các bước giải bài toàn bằng cách lập phương trinh.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toàn bằng cách lập phương trình. 

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bước 1. Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Kết luận

* Báo cáo, thảo luận 

- HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét bài làm và chốt lại kiến thức.
	


2. Hoạt động 2: Luyện tập (38 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS khắc sâu kiến thức về ứng dụng của phương trình bậc nhất để giải các bài toàn thực tế.

b) Nội dung: HS làm bài tập 3,4/SGK/Tr 49 và các bài tập tương tự.

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm cặp đôi giải bài 3 SGK/T49  
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cặp đôi thảo luận giải bài toán. 
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm. 

- Nhóm khác quan sát, nhận xét và cho điểm bài làm của nhóm bạn.

* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét, chốt kiến thức và cho điểm.
	1. Bài 3. (SGK/ Tr 49)
Gọi
[image: image374.wmf]x

(đồng) là số tiền bác An gửi vào ngân hàng
[image: image375.wmf](
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Sau một năm, số tiền mà bác An lĩnh được (cả gốc lẫn lãi) là: 


[image: image376.wmf]5,6%.1,056
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 (đồng)

Sau hai năm, số tiền mà bác An lĩnh (cả gốc lẫn lãi) là: 

[image: image377.wmf]1,0565,6%.1,0561,115136
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(đồng)

Vì sau hai năm, bác An rút được cả gốc lẫn lãi số tiền là 
[image: image378.wmf]111513600

 đồng nên ta có phương trình: 
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 (thỏa mãn)

Vậy ban đầu, bác An gửi vào ngân hàng số tiền là 
[image: image381.wmf]100000000

 đồng

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoath động cá nhân giải bài 4/SGK/Tr 49 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 4/SGK/Tr 49.

* Báo cáo, thảo luận 2
- HS lên bảng viết lời giải bài 4. 

- HS khác quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 2
- GV nhận xét, chốt kiến thức và cho điểm.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV chiếu đề bài trên máy chiếu

- yêu cầu HS đọc đề bài tập 1,bài tập 2
Bài tập 1

Bác Minh gửi vào quỹ tiết kiệm một số tiền với lãi suất mỗi tháng 
[image: image382.wmf]1,2%

( lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau) và sau 
[image: image383.wmf]2

tháng tổng số tiền lãi là 
[image: image384.wmf]48,288

nghìn đồng. Hỏi ban đầu bác Minh đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Bài tập 2.

Bạn Nam đi xe đạp rời nhà lúc 
[image: image385.wmf]14

 giờ với vận tốc 
[image: image386.wmf]12

km/h. Khi Hùng đến nhà Nam lúc 
[image: image387.wmf]14

 giờ 
[image: image388.wmf]10

 phút thì mẹ Nam chỉ hướng đi của Nam cho Hùng và Hùng đi xe đuổi theo với vận tốc 
[image: image389.wmf]18

 km/h. Hỏi đến lúc mấy giờ thì Hùng đuổi kịp Nam ?

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1, bài tập 2.

* Báo cáo, thảo luận 3
- 1 HS lên bảng trình bày.  

- HS khác quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 3
- GV nhận xét, chốt kiến thức và cho điểm.
	2. Bài 4/ SKG/ Tr 49

Gọi
[image: image390.wmf]x

(km) là quãng đường Huế- Đà Nẵng 
[image: image391.wmf](
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Quãng đường mà xe thứ nhất đi được là: 
[image: image392.wmf]10

x
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(km).

Quãng đường mà xe thứ hai đi được là: 
[image: image393.wmf]10

x
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(km).

Thời gian mà xe thứ nhất đã đi: 
[image: image394.wmf]10

40
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Thời gian mà xe thứ hai đã đi (không kể thời gian nghỉ) là: 
[image: image395.wmf]10
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(giờ) 
Vì xe thứ hai nghỉ ở Đã Nẵng
[image: image396.wmf]30

phút 
[image: image397.wmf]1
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giờ nên ta có phương trình: 
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[image: image402.wmf]110
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(thỏa mãn).
Vậy, quãng đường Huế- Đà Nẵng dài 
[image: image403.wmf]110

km
3. Bài tập bổ sung:

Bài tập 1.
Gọi
[image: image404.wmf]x

 (nghìn đồng) là số tiền ban đầu bác Minh gửi vào quỹ tiết kiệm. 
[image: image405.wmf](

)

0

x

>


Số tiền lãi bác Minh nhận được sau tháng thứ nhất là: 
[image: image406.wmf]1,2%.0,012.

xx
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(nghìn đồng). 

Số tiền lãi bác Minh nhận được sau tháng thứ hai là: 


[image: image407.wmf]0,012.1,2%.0,012.0,012144.
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(nghìn đồng).

Vì sau 
[image: image408.wmf]2

 tháng tổng số tiền lãi là 
[image: image409.wmf]48,288

 nghìn đồng nên ta có phương trình: 


[image: image410.wmf]0,012144.0,012.48,288
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[image: image411.wmf]2000

x

=

 (thỏa mãn)
Vậy bạn đầu bác Minh gửi vào quỹ tiết kiệm số tiền là 
[image: image412.wmf]2000000

(đồng)

     Bài tập 2. 
Gọi thời gian Hùng đi xe đuổi kịp Nam là 
[image: image413.wmf]x

 (giờ). Điều kiện: 
[image: image414.wmf]0
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Quãng đường Hùng đi được là: 
[image: image415.wmf]18

x
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Vì Nam đi trước Hùng 
[image: image416.wmf]14

 giờ 
[image: image417.wmf]10

 phút-
[image: image418.wmf]14

 giờ = 
[image: image419.wmf]10

 phút = 
[image: image420.wmf]1
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 giờ

Nên thời gian Nam đã đi được là: 
[image: image421.wmf]1
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 (giờ)
Quãng đường Nam đi được là: 
[image: image422.wmf]1
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Vì quãng đường hai bạn đã đi được bằng nhau, nên ta có phương trình:

[image: image423.wmf]1
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[image: image424.wmf]18122
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[image: image425.wmf]62
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[image: image426.wmf]1
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 (thỏa mãn)

Vậy, thời gian Hùng đuổi kịp Nam là 
[image: image427.wmf]1

3

 (giờ) = 
[image: image428.wmf]20

 (phút) khi đó là lúc: 
[image: image429.wmf]14

 giờ 
[image: image430.wmf]10

 phút+
[image: image431.wmf]20

 phút = 
[image: image432.wmf]14

 giờ 
[image: image433.wmf]30

 phút.


3. Hoạt động 3: Vận dụng (Khoảng: 3 phút)

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức bài đã học.
b) Nội dung: Trò chơi “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”.

Luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội (mỗi đội cử 5 thành viên) lên tham gia trò chơi. GV lần lượt chiếu bài và các câu hỏi trên màn hình ti vi, HS quan sát câu hỏi, suy nghĩ trong thời gian quy định, viết câu trả lời lên bảng nhóm, sau đó chuyển bảng nhóm cho bạn tiếp theo. Lần lượt như vậy cho đến khi hết câu hỏi. Các đội lần lượt gắn bảng nhóm của mình lên bảng. Đội nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV lần lượt chiếu câu hỏi theo thời gian tương ứng (chưa chiếu đáp án). HS quan sát bài toán và lần lượt hoàn thành các chỗ trống. 

Đề bài: Để đi đoạn đường từ 
[image: image434.wmf]A

 đến 
[image: image435.wmf]B

, xe máy phải đi hết 
[image: image436.wmf]3

 giờ 
[image: image437.wmf]30

 phút; ô tô đi hết 
[image: image438.wmf]2

 giờ 
[image: image439.wmf]30

 phút. Tính quãng đường 
[image: image440.wmf]AB

. Biết vận tốc ôtô lớn hơn vận tốc xe máy là 
[image: image441.wmf]20

 km/h.
Câu 1: Gọi
[image: image442.wmf]x

 (km) là chiều dài đoạn đường 
[image: image443.wmf]AB

.  Điều kiện: ………….

Câu 2: Vận tốc xe máy là: ............................................
Câu 3: Vận tốc của ô tô là: ...........................................
Câu 4: Phương trình của bài toán trên là:
 .......................................................................................
Câu 5. Nghiệm của bài toán là:
 .......................................................................................
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đầu tiên quan sát, suy nghĩ và viết câu trả lời lên bảng nhóm. Sau đó chuyển bảng nhóm cho bạn tiếp theo và đi xuống cuối hàng.

* Báo cáo, thảo luận
- HS gắn bảng nhóm lên bàng.

- GV chiếu đáp án cho HS đối chiếu.

* Kết luận, nhận định
-GV kết luận và chốt lại kiến thức 
	Đáp án:

Câu 1. 
[image: image444.wmf]0
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Câu 2. 
[image: image445.wmf]3,5
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Câu 3. 
[image: image446.wmf]2,5
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Câu 4. 
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4. Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- HS xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm bài tập 1,2 trong SBT.

- Chuẩn bị tiết sau học bài mới.
GVPB1: Phương Trần
                                                                                                               GVPB2:Thảo Quyên
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